
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-SYT Hà Giang,  ngày        tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc,  

vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập  

năm 2022-2023 tỉnh Hà Giang (Đợt 2) 

 
 

Kính gửi: Các nhà thầu trúng thầu 

 

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-SYT, số 429/QĐ-SYT, số 430/QĐ-SYT, số 

431/QĐ-SYT ngày 06/6/2022 của Giám đốc Sở Y tế Hà Giang về việc Phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng 

thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2022-2023 

tỉnh Hà Giang (Đợt 2). 

Sở Y tế Hà Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với 

những nội dung sau: 

I. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

1. Danh sách các nhà thầu trúng thầu 

1.1. Gói thầu số 04. Gói thầu vật tư y tế tiêu hao 
 

TT TTNT Tên nhà thầu 
Số lượng 

MH trúng 

thầu 

Giá trị trúng 

thầu (NVĐ) 

1.  NTG4-01 Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 12 781.379.000 

2.  NTG4-02 Liên danh Bông Sen Vàng – Merufa 11 6.298.230.896 

3.  NTG4-03 Công ty CPTBYT Thái Phú 15 12.137.549.200 

4.  NTG4-05 Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Minh Việt 3 47.987.500 

5.  NTG4-06 Công ty TNHH dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình 1 130.000.000 

6.  NTG4-07 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An sinh 9 753.930.500 

7.  NTG4-08 Công ty TNHH thương mại Bách Quang 3 272.915.000 

8.  NTG4-09 Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Tâm An 2 2.083.000.000 

9.  NTG4-10 Công ty TNHH MTV Ngôi Sao Y Tế 1 5.175.000 

10.  NTG4-12 Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông 2 174.000.000 



11.  NTG4-13 Công ty cổ phần Y tế Ngọc Minh 4 284.765.250 

12.  NTG4-14 
Liên danh Công ty TNHH Lê Lợi, Công ty TNHH 

thương mại và xây dựng Phúc Thịnh 
7 4.280.288.900 

13.  NTG4-15 
Công ty TNHH vật tư và trang thiết bị y tế Hat-med 

Việt Nam 
3 97.500.000 

14.  NTG4-16 Công ty TNHH DKSH Việt Nam 6 153.490.000 

15.  NTG4-17 Công ty TNHH vật tư kỹ thuật và xây dựng Minh Phú 1 138.600.000 

16.  NTG4-18 Công ty TNHH Xuân Vy 3 196.000.000 

17.  NTG4-19 Công ty cổ phần Y tế Sigma Việt Nam 2 225.322.800 

18.  NTG4-21 Công ty TNHH phát triển Nguyên Phương 1 515.000.000 

19.  NTG4-22 Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông 2 2.093.000.000 

20.  NTG4-23 Công ty TNHH trang thiết bị y tế M-B Việt Nam 9 1.809.800.000 

21.  NTG4-24 Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh 3 676.608.100 

22.  NTG4-25 Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật HKT Việt Nam 1 96.075.000 

23.  NTG4-27 Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Phúc Khang 2 429.000.000 

24.  NTG4-28 Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab 1 184.910.000 

25.  NTG4-29 Công ty cổ phần y tế nhất minh 2 494.000.000 

26.  NTG4-30 Công ty TNHH Đông Bắc 28 7.932.224.280 

27.  NTG4-31 
Công ty Cổ phần thương mại và giải pháp y tế Việt 

Linh 
13 1.472.313.500 

28.  NTG4-32 Liên danh Liên Hợp Dược Hà Giang 14 3.595.215.850 

29.  NTG4-36 
Công ty TNHH thương mại tổng hợp 

VINATRADING 
4 801.900.000 

30.  NTG4-37 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Hưng 

Phát 
2 46.941.500 

31.  NTG4-38 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế Việt Nhật 2 5.721.075.000 

32.  NTG4-40 Liên danh Hoàng Giang – Phương Thảo 18 3.435.036.400 

33.  NTG4-41 Công ty TNHH y tế Bình Minh 27 1.257.385.500 

34.  NTG4-43 

Liên Danh Công ty CP dược và trang thiết bị y tế Bình 

Minh - Công ty CP dược và trang thiết bị y tế Đông 

Dương 

17 6.478.080.200 



35.  NTG4-44 Công ty CP dược phẩm Minh Châu 26 2.490.387.050 

36.  NTG4-45 Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent 14 2.497.166.750 

37.  NTG4-46 Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Thanh Chúc 4 301.710.200 

38.  NTG4-47 Công ty TNHH và hóa chất Hoàng Phương 103 10.864.535.610 

Tổng cộng:  38 nhà thầu 378 81.252.498.986 

 

1.2. Gói thầu số 05: Gói thầu vật tư thay thế - Vật tư nội soi 
 

TT TTNT Tên nhà thầu 
Số MH 

trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

1 NTG5-01 Công ty TNHH thiết bị y tế Danh 1 38.000.000 

2 NTG5-02 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Năm 2 635.000.000 

3 NTG5-03 Công ty TNHH TBYT Minh Việt 17 1.581.200.000 

4 NTG5-04 Công ty cổ phần y tế Thành Ân 9 554.310.000 

5 NTG5-05 Công ty CP TBYT và TM Hoa Cẩm Chướng 47 1.753.460.000 

6 NTG5-06 
Liên Danh Công ty CP dược và trang thiết bị y tế 

Bình Minh - Công ty CP dược và trang thiết bị y tế 

Đông Dương 

214 12.915.013.000 

Tổng cộng: 06 nhà thầu 290 17.476.983.000 

 

1.3. Gói thầu số 06: Gói thầu Hóa chất xét nghiệm 
 

TT TTNT Tên nhà thầu 
Số MH 

trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

1.  NTG6-01 Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm 146 11.061.913.230 

2.  NTG6-02 Công ty cổ phần Y tế Quang Minh 22 2.985.943.000 

3.  NTG6-03 Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Thảo Linh 44 6.755.226.200 

4.  NTG6-04 Công ty cổ phần Y tế Ngọc Minh 14 417.819.736 

5.  NTG6-05 Công ty CP công nghệ y tế Phương Tây 4 648.650.000 

6.  NTG6-06 Công ty TNHH AEONMED Việt Nam 2 2.929.925.000 

7.  NTG6-07 Công ty TNHH Liên Hợp Dược Hà Giang 14 1.248.742.500 



8.  NTG6-08 Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông 1 800.000.000 

9.  NTG6-09 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Nguyên Hưng 4 1.587.546.000 

10.  NTG6-10 Công ty TNHH thiết bị Miền Bắc 29 2.538.160.550 

11.  NTG6-11 
Liên danh Công ty CP XNK TBYT và Hóa chất Việt 

Nam - Công ty TNHH thiết bị vật tư y tế Bảo Nam 
37 8.350.610.000 

12.  NTG6-12 Công ty cổ phần giải pháp y tế Hà Nội 17 4.984.539.300 

13.  NTG6-13 Công ty TNHH Vạn Niên 250 31.646.947.717 

Tổng cộng: 13 nhà thầu 584 75.956.023.233 

 

1.4. Gói thầu số 07: Gói thầu hóa chất - sinh phẩm y tế khác 
 

TT TTNT Tên nhà thầu 
Số MH 

trúng 

thầu 

Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

1.  NTG7-01 Công ty CP dược phẩm Minh Châu  16 327.442.000 

2.  NTG7-02 Công ty TNHH Liên Hợp Dược Hà Giang 30 3.317.737.000 

3.  NTG7-04 Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab 50 1.100.087.188 

4.  NTG7-05 
Công ty CP dược và trang thiết bị y tế Bình 

Minh 
3 149.650.000 

5.  NTG7-06 Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh 5 2.666.265.000 

6.  NTG7-07 Công ty TNHH Khí công nghiệp Đông Anh 1 1.320.000.000 

7.  NTG7-08 Viện trang thiết bị và công trình y tế 9 170.878.650 

8.  NTG7-09 Liên danh Hoàng Giang – Phương Thảo 2 77.437.500 

9.  NTG7-10 
Công ty TNHH TBYT và hóa chất Hoàng 

Phương 
55 2.990.923.500 

10.  NTG7-11 Công ty TNHH DEKA 23 465.109.050 

11.  NTG7-12 
Liên danh Công ty CP dược TBYT Hà Giang - 

công ty Cổ phần dược VTYT Hải Dương 
15 4.830.235.260 

Tổng cộng: 11 nhà thầu 209 17.415.765.148 

 

 

 

 



2. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:  

2.1. Gói thầu số 04. Gói thầu vật tư y tế tiêu hao (09 nhà thầu) 
 

STT 
Mã nhà 

thầu 
Tên nhà thầu Ghi chú 

1 NTG4-04 
Công ty Cổ phần Thiết Bị Y Tế Và Công Nghiệp 

Hải Cường 
 

2 NTG4-11 Công ty cổ phần dược phẩm Đại Tín  

3 NTG4-20 Công ty CP công nghệ y tế Phương Tây  

4 NTG4-26 Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đức An  

5 NTG4-33 Công ty TNHH thiết bị y tế Thành Phát  

6 NTG4-34 Công ty CP dược TBYT Hà Giang   

7 NTG4-35 Công ty TNHH TBYT Gia Hân  

8 NTG4-39 
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Gia 

Phúc 
 

9 NTG4-42 Công ty cổ phần thiết bị vật tư Hoàng Minh  

2.2. Gói thầu số 07: Gói thầu hóa chất - sinh phẩm y tế khác (01nhà thầu) 

STT 
Mã nhà 

thầu 
Tên nhà thầu Ghi chú 

1 NTG7-03 Công ty TNHH MTV Ngôi Sao Y Tế  
 

II. Hợp đồng 

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định của từng mặt hàng. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực đến hết 30/6/2023. 

III. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung, bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng, ký kết hợp đồng với các nhà thầu 

Đề nghị các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện việc ký kết thỏa thuận khung, 

bảo lãnh thực hiện hợp đồng với Sở Y tế và ký kết hợp đồng, cung cấp thuốc với 

các đơn vị khám chữa bệnh theo đúng yêu cầu tại các quyết định đã được phê 

duyệt trúng thầu. 

Sở Y tế Hà Giang thông báo để các nhà thầu biết, đề nghị các nhà thầu hợp 

tác thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, NVD. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Giao 
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